
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

SỔ GỐC CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP

Chương trình bồi dưỡng: Theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng IV
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1 Nguyễn Thị Nguyệt Anh 14/11/1992 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Tiểu học Khánh Phú, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4351.18

2 Hồ Thị Ngọc Bích 20/08/1992 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Tiểu học Khánh Bình, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4352.18

3 Nguyễn Văn Biển 07/10/1993 Thanh Hóa Nam Kinh Trường Tiểu học Sơn Thái, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4353.18

4 Hà Thị Cúc 12/02/1990 Khánh Hòa Nữ Raglai Trường Tiểu học Khánh Phú 1, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4354.18

5 Phạm Thị Châu 25/05/1991 Thanh Hóa Nữ Mường Trường Tiểu học Khánh Phú, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4355.18

6 Nguyễn Hoàng Bích Chi 10/05/1988 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Tiểu học Khánh Đông, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4356.18

7 Nguyễn Thị Thái Diễm 22/02/1992 Phú Yên Nữ Kinh Trường Tiểu học Khánh Phú, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4357.18

8 Nông Lương Du 22/09/1987 Bắc Cạn Nam Tày Trường Tiểu học Khánh Thượng, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4358.18

9 Hoàng Thị Dung 11/01/1971 Cao Bằng Nữ Tày Trường Tiểu học Khánh Trung, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4359.18

10 Nguyễn Thị Lệ Dung 24/04/1970 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Tiểu học TT Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4360.18

11 Nguyễn Thị Phương Dung 24/09/1992 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Tiểu học Khánh Đông, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4361.18

12 Nguyễn Thị Thủy Dung 18/05/1990 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Tiểu học Khánh Đông, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4362.18

13 Văn Thị Dung 17/10/1991 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Tiểu học Giang Ly, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4363.18

14 Đào Tiến Dũng 01/05/1990 Khánh Hòa Nam Kinh Trường Tiểu học Khánh Phú 1, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4364.18

15 Triệu Ngọc Dũng 03/02/1972 Cao Bằng Nam Nùng Trường Tiểu học Khánh Trung, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4365.18

16 Trần Thị Duyên 22/11/1992 Hải Phòng Nữ Kinh Trường Tiểu học Khánh Thành, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4366.18

17 Nguyễn Mạnh Đạt 08/02/1991 Khánh Hòa Nam Kinh Trường Tiểu học Khánh Thượng, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4367.18

18 Ra Thị Đoen 03/07/1992 Khánh Hòa Nữ Raglai Trường Tiểu học Khánh Thượng, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4368.18

19 Ka Thị Đôn 16/07/1974 Khánh Hòa Nữ T'rin Trường Tiểu học Cầu Bà, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4369.18
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20 Hoàng Văn Hải 12/02/1987 Bắc Cạn Nam Tày Trường Tiểu học Khánh Phú, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4370.18

21 Nguyễn Thị Hải 12/09/1979 Thái Bình Nữ Kinh Trường Tiểu học Khánh Hiệp, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4371.18

22 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 12/06/1990 Kon Tum Nữ Kinh Trường Tiểu học Khánh Hiệp, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4372.18

23 Nguyễn Thái Hào 24/07/1990 Khánh Hòa Nam Kinh Trường Tiểu học Khánh Thành, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4373.18

24 Nguyễn Thị Hằng 02/03/1992 Nghệ An Nữ Kinh Trường Tiểu học Khánh Thành, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4374.18

25 Nguyễn Thị Hận 01/06/1989 Quảng Nam Nữ Kinh Trường Tiểu học Khánh Phú 1, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4375.18

26 Cà Hiên 15/10/1989 Khánh Hòa Nữ Trin Trường Tiểu học Khánh Thượng, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4376.18

27 Nguyễn Thị Thanh Hiền 25/07/1992 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Tiểu học Khánh Thượng, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4377.18

28 Cù Long Hiệp 03/11/1991 Khánh Hòa Nam Kinh Trường Tiểu học Khánh Thượng, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4378.18

29 Thái Ngọc Hiếu 02/07/1992 Khánh Hòa Nam Kinh Trường Tiểu học Khánh Thượng, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4379.18

30 Nguyễn Lê Thanh Hoài 13/04/1973 Khánh Hòa Nam Kinh Trường Tiểu học Liên Sang, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4380.18

31 Mai Thị Khánh Hoàn 05/12/1987 Ninh Bình Nữ Kinh Trường Tiểu học Khánh Thành, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4381.18

32 Nguyễn Lê Huy Hoàng 24/07/1981 Khánh Hòa Nam Kinh Trường Tiểu học Giang Ly, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4382.18

33 Mai Thị Hồng 28/09/1990 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Tiểu học Sơn Thái, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4383.18

34 Trần Thị Hợi 26/06/1974 Thái Bình Nữ Kinh Trường Tiểu học Liên Sang, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4384.18

35 Nguyễn Bảo Huy 24/08/1990 Khánh Hòa Nam Kinh Trường Tiểu học Giang Ly, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4385.18

36 Phan Xuân Huy 07/04/1990 Đắk Lắk Nam Kinh Trường Tiểu học Liên Sang, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4386.18

37 Vũ Văn Khẩn 20/07/1987 Nam Định Nam Kinh Trường Tiểu học Sơn Thái, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4387.18

38 Nguyễn Văn Khoan 09/10/1991 Khánh Hòa Nam Kinh Trường Tiểu học Sơn Thái, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4388.18

39 Mang Thị Lan 04/05/1989 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Tiểu học Khánh Thành, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4389.18

40 Trần Thị Ngọc Lan 18/12/1992 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Tiểu học Khánh Đông, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4390.18

41 Cao Văn Lang 01/09/1966 Khánh Hòa Nam Raglai Trường Tiểu học Khánh Bình, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4391.18

42 Lý Ngọc Linh 07/03/1992 Khánh Hòa Nam Kinh Trường Tiểu học Khánh Phú 1, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4392.18

43 Phạm Thành Lộc 20/04/1987 Bình Thuận Nam Hán Trường Tiểu học Khánh Đông, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4393.18

44 Nguyễn Thị Lới 18/09/1992 Cao Bằng Nữ Tày Trường Tiểu học Khánh Bình, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4394.18
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45 Nguyễn Thị Lượt 17/07/1973 Quảng Bình Nữ Kinh Trường Tiểu học Khánh Nam, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4395.18

46 Dương Thị Sao Ly 04/10/1989 Bắc Cạn Nữ Nùng Trường Tiểu học Khánh Hiệp, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4396.18

47 Võ Thị Hồng Lý 06/09/1990 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Tiểu học Khánh Nam, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4397.18

48 Phạm Thị May 16/05/1992 Thái Nguyên Nữ Kinh Trường Tiểu học Khánh Bình, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4398.18

49 H' Thu Niê 20/04/1990 Khánh Hòa Nữ Ê Đê Trường Tiểu học Khánh Hiệp, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4399.18

50 Lự Thị Nội 23/09/1987 Bắc Kạn Nữ Tày Trường Tiểu học Khánh Thượng, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4400.18

51 Lê Hồng Nga 19/06/1990 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Tiểu học Liên Sang, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4401.18

52 Lê Thị Tuyết Nga 05/03/1994 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Tiểu học Khánh Hiệp, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4402.18

53 Cao Thị Bích Ngân 06/06/1989 Phú Yên Nữ Kinh Trường Tiểu học Khánh Thành, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4403.18

54 Lê Thủy Ngân 13/11/1991 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Tiểu học Sơn Thái, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4404.18

55 Phạm Thị Ngấn 26/03/1972 Thái Bình Nữ Kinh Trường Tiểu học Cầu Bà, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4405.18

56 Nguyễn Thị Thanh Nhài 14/06/1977 Thái Bình Nữ Kinh Trường Tiểu học Sông Cầu, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4406.18

57 Phan Thị Thanh Nhàn 02/09/1992 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Tiểu học Khánh Thành, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4407.18

58 Lại Thị Nhung 01/05/1989 Hòa Bình Nữ Kinh Trường Tiểu học Liên Sang, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4408.18

59 Trần Ngọc Phước 13/09/1988 Khánh Hòa Nam Kinh Trường Tiểu học Giang Ly, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4409.18

60 Quách Thị Phương 06/06/1965 Cao Bằng Nữ Tày Trường Tiểu học Khánh Nam, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4410.18

61 Thân Văn Phương 01/01/1974 Hà Tĩnh Nam Kinh Trường Tiểu học TT Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4411.18

62 Trương Văn Sáu 12/04/1987 Cao Bằng Nam Tày Trường Tiểu học Khánh Hiệp 1, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4412.18

63 Nguyễn Thị Sương 07/06/1992 Nghệ An Nữ Kinh Trường Tiểu học Liên Sang, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4413.18

64 Pi Năng A Sương 07/09/1967 Khánh Hòa Nam Ra-glai Trường Tiểu học Giang Ly, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4414.18

65 Trần Thị Sương 30/09/1988 Quảng Trị Nữ Kinh Trường Tiểu học Khánh Thành, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4415.18

66 Lục Minh Tám 21/12/1984 Cao Bằng Nam Tày Trường Tiểu học Khánh Bình, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4416.18

67 Nguyễn Đặng Thủy Tiên 02/06/1992 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Tiểu học Khánh Thành, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4417.18

68 Võ Thị Phụng Tiền 02/04/1992 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Tiểu học Giang Ly, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4418.18

69 Dương Kim Toàn 10/10/1967 Hà Tĩnh Nam Kinh Trường Tiểu học Cầu Bà, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4419.18
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70 Trần Tiến Toàn 02/08/1992 Khánh Hòa Nam Kinh Trường Tiểu học Giang Ly, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4420.18

71 Lê Đình Tụ 25/11/1985 Thanh Hóa Nam Kinh Trường Tiểu học Khánh Trung, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4421.18

72 Nguyễn Thị Thu Thảo 06/10/1992 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Tiểu học Khánh Thượng, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4422.18

73 Nguyễn Thị Thu Thảo 18/09/1995 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Tiểu học Khánh Thượng, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4423.18

74 Vương Thị Hồng Thảo 16/04/1985 Cao Bằng Nữ Nùng Trường Tiểu học Khánh Thành, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4424.18

75 Bùi Văn Thắng 10/06/1975 Thanh Hóa Nam Mường Trường Tiểu học Sông Cầu, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4425.18

76 Cao Thính 16/10/1971 Khánh Hòa Nam Raglai Trường Tiểu học Khánh Thượng, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4426.18

77 Trần Bích Thoa 22/04/1995 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Tiểu học Giang Ly, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4427.18

78 Cao Thống 12/07/1995 Khánh Hòa Nam Raglai Trường Tiểu học Khánh Thượng, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4428.18

79 Nguyễn Thị Ánh Thu 16/12/1979 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Tiểu học Khánh Đông, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4429.18

80 Nguyễn Thị Thúy 11/01/1991 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Tiểu học Khánh Nam, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4430.18

81 Hồ Nguyễn Minh Thư 26/10/1994 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Tiểu học Khánh Hiệp 1, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4431.18

82 Nguyễn Thị Thương 20/06/1991 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Tiểu học Khánh Thượng, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4432.18

83 Bùi Đặng Nhật Trang 07/12/1992 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Tiểu học Khánh Phú, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4433.18

84 Lê Thị Trang 27/12/1994 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Tiểu học Khánh Phú 1, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4434.18

85 Nguyễn Thị Hồng Trang 05/11/1995 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Tiểu học Khánh Thượng, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4435.18

86 Nguyễn Khánh Trang 24/08/1992 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Tiểu học Vĩnh Phương 2, TP. Nha Trang, Khánh Hòa KH.TH.IV.4436.18

87 Đoàn Thị Ngọc Trâm 31/03/1996 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Tiểu học Sơn Thái, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4437.18

88 Võ Thị Đoan Trinh 11/12/1992 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Tiểu học Khánh Phú, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4438.18

89 Hồ Nguyễn Mai Thanh Trúc 26/07/1992 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Tiểu học Khánh Phú, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4439.18

90 Nguyễn Việt Trung 20/03/1990 Khánh Hòa Nam Kinh Trường Tiểu học Khánh Thượng, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4440.18

91 Nguyễn Kim Ngọc Phượng Uyên 12/03/1991 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Tiểu học Khánh Phú 1, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4441.18

92 Trương Thị Huyền Vân 18/07/1989 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Tiểu học Liên Sang, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4442.18

93 Cao Thị Vũ 07/01/1989 Khánh Hòa Nữ Raglay Trường Tiểu học Sơn Thái, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4443.18

94 Lương Thị Vui 01/09/1972 Cao Bằng Nữ Nùng Trường Tiểu học Khánh Trung, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4444.18
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95 Cao Bảo Vy 27/07/1990 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Tiểu học Sơn Thái, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4445.18

96 Lê Nữ Hạ Vy 24/12/1994 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Tiểu học TT Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4446.18

97 Pi Năng Ly Vy 11/05/1972 Lâm Đồng Nam Raglai Trường Tiểu học Khánh Thượng, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4447.18

98 Cao A Xi 02/03/1971 Khánh Hòa Nam Raglai Trường Tiểu học Liên Sang, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4448.18

99 Cao Mà Xu 01/01/1974 Lâm Đồng Nam Raglai Trường Tiểu học Liên Sang, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4449.18

100 Mang Thị Như Ý 01/01/1986 Khánh Hòa Nữ Raglay Trường Tiểu học Sơn Thái, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4450.18

101 Nguyễn Thị Mai Yến 13/04/1994 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Tiểu học Khánh Hiệp, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa KH.TH.IV.4451.18

Ấn đinh danh sách này có 101 học viên.
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